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THỐNG KÊ SỐ LIỆU NGƯỜI NGHIỆN MA TUÝ
(Mốc thời gian thống kê từ ngày ………15/07 /2022………... đến ngày ………15/08/2022…………….)
		


I. TÌNH HÌNH CHUNG

	

TỔNG SỐ
NGƯỜI NGHIỆN
	HIỆN Ở TẠI
	SO SÁNH VỚI KỲ TRƯỚC
	ĐỘ TUỔI NGƯỜI NGHIỆN
	NGHỀ NGHIỆP
	ĐẶC ĐIỂM NHÂN THÂN

	
	Cộng đồng
	Cơ sở giáo dục, chữa bệnh, trường giáo dưỡng
	Trại tạm giam, nhà tạm giữ, trại giam
	Tăng
	Giảm
	Dưới 14 tuổi
	Từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi
	Từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi
	Từ đủ 18 đến 30 tuổi
	Trên 30 tuổi
	Có nghề nghiệp
	Không nghề nghiệp
	Tiền án
	Tiền sự

	Tổng số:
	(1)=(2)+(3)+(4)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
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	119
	119
	
	0
	26
	
	
	
	
	21
	98
	48
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II. PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN TĂNG, GIẢM

	TỔNG SỐ TĂNG
	NGUYÊN NHÂN TĂNG
	TỔNG SỐ GIẢM
	NGUYÊN NHÂN GIẢM

	
	Nghiện mới
	Nghiện cũ mới phát hiện
	Tái nghiện
	Tù tha, đặc xá về
	Từ nơi khác đến
	Nguyên nhân khác
	
	Chết
	Cai nghiện thành công
	Chuyển đi nơi khác
	Đi Trại giam, CSGD
	Nguyên nhân khác

	(1)=∑ 2 → 7
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)=∑ 9→13
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
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	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

CÁN BỘ THỐNG KÊ
	………….., ngày … tháng … năm …

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ







